NỘI DUNG ÔN TẬP ANH VĂN KHỐI 8
TUẦN 24 (TỪ 17/02 – 22/02/2020)
PART A: LÝ THUYẾT
I. Vocabulary:
	VERB
	NOUN
	ADJECTIVE
	ADVERB

	
	photo  = photograph
To take a photo (chụp hình)
	
	

	accommodate
(cung cấp phòng)
	accommodation (chỗ ở)
	

	

	
	tribe (bộ tộc, bộ lạc)
	tribal (thuộc về bộ tộc, bộ lạc)
	

	recognize
(công nhận)
	recognition
(sự công nhận)
	recognizable
(có thể nhận ra)
	recognizably


	

	magnificence
(vẻ lộng lẫy,sự vĩ đại)
	magnificent
(lộng lẫy, vĩ đại)
	magnificently

	

	florist ( người bán hoa),
flower
	
	

	import (nhập khẩu)
	import (sự nhập khẩu)
	
	

	
	cloud (mây)
	cloudy  ≠ cloudless
(có mây đen ≠ không mây đen)
	


	
	day
	daily (hằng ngày)
	

	
	mountain
	mountainous (thuộc về miền núi)
	


II. Grammar notes:
* Present participle ( Hiện tại phân từ) V-ING : được dùng như mệnh đề quan hệ trong câu để nói ai đó đang làm gì trong một thời điểm riêng biệt, và mệnh đề chứa V-ing này chỉ đóng vai trò mệnh đề quan hệ khi mệnh đề này chỉ có một hành động đang tiếp diễn.
Ex: -The man is my teacher. He is standing overthere.
→  The man standing overthere is my teacher.
- The boy is Ba. He is reading a book.
→The boy reading a book is Ba.
 * Past participle ( Quá khứ phân từ ) V3 / V-ed : Cũng được sử dụng như mệnh đề V + ing nhưng nó có nghĩa bị động (passive).
Ex: - The toys are cheap. They were made in China.
→  The toys  made  in China are cheap.
-The play “ Cai Trap Vang “ is interesting. It was performed at Idecaf.
→The play “ Cai Trap Vang “  performed  at Idecaf is interesting.
PART B : BÀI TẬP
Combine each pair of sentences, using “present participle or past participle“
1. The boy is Ba. He is reading a book.
→ The boy
2. The old lamp is five dollars. It’s made in China.
→ The old 
3. The baby is crying for her mother. She is sitting in an armchair.
→ The baby
4. The boy was taken to the hospital. He was injured in the accident.
→ The boy
5. The woman is Miss. Lien. She is carrying a bag.
→  The woman
6. The doll is two dollars . It is dressed in pink.
→ The doll
7. The man is Mr. Quang. He is stepping up the stairs.
→ The man
8. A bunch of flowers is one dollar. It is wrapped in paper.
→ A bunch of flowers
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